
STT SBD PHÒNG THI NGÀY SINH SỐ CMTND

1 1207 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Kim Chi 21/10/1986 012354538

2 1208 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Ngọc Dung 23/1/1987 112140252

3 1209 Phòng thi số 15 Trần Thị Thùy Dương 5/4/1985 012267485

4 1210 Phòng thi số 15 Vương Thị Giang 2/3/1985 142291033

5 1211 Phòng thi số 15 Vũ Thị Thu Hằng 3/8/1983 121476651

6 1212 Phòng thi số 15 Lê Mai Hằng 5/2/1986 172616489

7 1213 Phòng thi số 15 Phạm Thị Mai Hiên 27/12/1983 151289895

8 1214 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/5/1984 111845262

9 1215 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Thái Hòa 15/10/1984 186099287

10 1216 Phòng thi số 15  Nguyễn Thị Thanh Hương 30/10/1985 081003690

11 1217 Phòng thi số 15 Đỗ Thị Hường 5/11/1986 121499428

12 1218 Phòng thi số 15 Nguyễn Quang Huy 2/1/1986 012391332

13 1219 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Lê 1/2/1987 100915395

14 1220 Phòng thi số 15 Hà Thị Nhung 15/5/1985 172213028

15 1221 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Hồng Phương 1/9/1975 131114150

16 1222 Phòng thi số 15 Lương Thị Thúy 27/4/1982 013190221

17 1223 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Xuân 10/8/1983 142140081
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